
Điểm a 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm b 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm c 

Khoản 1 

điều 44a

1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 13

1

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

42/2025/QĐST-

DS ngày 

05/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

2414/QĐ-

CCTHADS ngày 

16/6/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

268/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 265.558.064 đ x 23/06/2026

2

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 ssố 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

28/2025/QĐST-

DS ngày 

26/02/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1673/QĐ-

CCTHADS ngày 

02/4/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

269/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 685.811.945 đ x 23/06/2026

Tên người 

phải thi hành 

án

Ngày, tháng, 

năm xác minh 

gần nhất

PHỤ LỤC VII
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

Ghi chú

Lý do chưa có điều 

kiện thi hành

Nghĩa vụ chưa có điều 

kiện thi hành án

Quyết định về 

việc chưa có 

điều kiện thi 

hành án

 (số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm)

Quyết định thi 

hành án 

(số, ký hiệu, ngày 

tháng năm)

Số 

TT

   CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ của người 

phải thi hành án 

Nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành án

Bản án, quyết 

định 

(số, ký hiệu, ngày 

tháng năm, của ...)

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH 



3

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 ssố 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

78/2025/QĐST-

DS ngày 

04/11/2025 của 

TAND Khu vực  

- tỉnh Đắk Lắk

3748/QĐ-

CCTHADS ngày 

02/4/2025 của Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

270/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 580.000.000 đ x 23/06/2026

4

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

35/2025/QĐST-

DS ngày 

28/02/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1657/QĐ-

CCTHADS ngày 

31/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

271/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 170.594.045 đ x 23/06/2026

5

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

100/2025/QĐST-

DS ngày 

03/12/2025 của 

TAND Khu vực  

- tỉnh Đắk Lắk

4853/QĐ-

CCTHADS ngày 

18/12/2025 của 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

272/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 210.000.000 đ x 23/06/2026

6

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 ssố 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

71/2025/QĐST-

DS ngày 

30/10/20255 của 

TAND Khu vực  

- tỉnh Đắk Lắk

3705/QĐ-

CCTHADS ngày 

25/11/2025 của 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

273/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 1.522.750.000 đ x 23/06/2026
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Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

46/2025/QĐST-

DS ngày 

05/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1652QĐ-

CCTHADS ngày 

31/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

274/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 429.462.548 đ x 23/06/2026

8

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

74/2025/QĐST-

DS ngày 

03/11/2025 của 

TAND Khu vực  

- tỉnh Đắk Lắk

3481/QĐ-

CCTHADS ngày 

20/11/2025 của 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

275/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 927.800.000 đ x 23/06/2026

9

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

39/2025/QĐST-

DS ngày 

03/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1707/QĐ-

CCTHADS ngày 

04/4/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

276/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 175.996.190 đ x 23/06/2026

10

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

73/2025/QĐST-

DS ngày 

03/11/2025 của 

TAND Khu vực  

- tỉnh Đắk Lắk

3692/QĐ-

CCTHADS ngày 

20/11/2025 của 

Thi hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

277/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 458.000.000 đ x 23/06/2026
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Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

73/2025/QĐST-

DS ngày 

08/4/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1786/QĐ-

CCTHADS ngày 

16/4/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

278/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 560.289.820 đ x 23/06/2026

12

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

62/2025/QĐST-

DS ngày 

31/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

2005/QĐ-

CCTHADS ngày 

12/5/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

279/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 2.418.442.973 đ x 23/06/2026

13

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

82/2025/QĐST-

DS ngày 

22/4/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1921/QĐ-

CCTHADS ngày 

07/5/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

280/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 427.622.407 đ x 23/06/2026

14

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

34/2025/QĐST-

DS ngày 

28/02/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1654/QĐ-

CCTHADS ngày 

31/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

281/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 750,771,655 đ x 23/06/2026
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Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

53/2025/QĐST-

DS ngày 

13/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1859/QĐ-

CCTHADS ngày 

24/4/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

282/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 227.458.727 đ x 23/06/2026

16

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

33/2025/QĐST-

DS ngày 

28/02/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1653/QĐ-

CCTHADS ngày 

31/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

283/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 199.026.386 đ x 23/06/2026

17

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

77/2025/QĐST-

DS ngày 

14/4/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1843/QĐ-

CCTHADS ngày 

31/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

284/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 342.822.950 đ x 23/06/2026

18

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

51/2025/QĐST-

DS ngày 

11/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1716/QĐ-

CCTHADS ngày 

11/4/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

285/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 2.023.108.902 đ x 23/06/2026
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Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

40/2025/QĐST-

DS ngày 

04/3/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

2196/QĐ-

CCTHADS ngày 

28/5/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

286/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 665.747.811 đ x 23/06/2026

20

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

74/2025/QĐST-

DS ngày 

04/3/2025 của 

TAND Khu vực 

1 - tỉnh Đắk Lắk

6639/QĐ-THADS 

ngày 26/12/2025 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

287/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Án phí DSST: 6.722.250 đ x 23/06/2026

21

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

29/2025/QĐST-

DS ngày 

25/02/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

1566/QĐ-

CCTHADS ngày 

17/3/2025 của Chi 

cục THADS thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

287/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 1.631.732.043đ x 23/06/2026

22

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

01/2026/QĐST-

DS ngày 

05/01/20265 của 

TAND Khu vực 

1 - tỉnh Đắk Lắk

7764/QĐ-THADS 

ngày 09/02/2026 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

289/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Án phí DSST: 28.650.000 

đ
x 23/06/2026
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Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

100/2025/QĐST-

DS ngày 

03/12/2025 của 

TAND Khu vực 

1 - tỉnh Đắk Lắk

7467/QĐ-THADS 

ngày 03/02/2026 

của Thi hành án 

dân sự tỉnh Đắk 

Lắk

290/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Án phí DSST: 5.250.000 đ x 23/06/2026

24

Cty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hoàng Quyến

 số 34 tỉnh lộ 5, 

thôn 2, xã Cư Êbur, 

thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

109/2025/QĐST-

DS ngày 

27/5/2025 của 

TAND thành 

phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

02/QĐ-CCTHADS 

ngày 15/7/2025 

của Chi cục 

THADS thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

291/QĐ-

THADS ngày 

26/6/2026 Thi 

hành án dân sự 

tỉnh Đắk Lắk

Trả nợ: 1.108.861.294đ x 23/06/2026

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

                       Đắk Lắk, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Nguyễn Anh Tuấn

CHẤP HÀNH VIÊN
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